
Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

BÀI 1 

TỔNG QUAN VỀ THIẾT 

KẾ WEB 

(CÁC THẺ HTML CƠ BẢN) 

 

A. MỤC TIÊU: 

 Trình bày được cấu trúc của một trang html 
 Sử dụng được các thẻ xử lý văn bản. 

 Sử dụng được thẻ <a> trong tạo liên kết ngoại, liên kết nội. 
 Chèn được ảnh và can thiệp được các thuộc tính của ảnh  trong trang, tạo 

được bản đồ ảnh.  

 Sử dụng thẻ <ol>, <ul> tạo danh sách có thứ tự và không có thứ tự 

 Sử dụng thẻ <div> nhóm các phần tử vào một khu vực. 
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Kiến thức cần nhớ 

Cấu trúc trang HTML 

 

• <html></html> : Định nghĩa phạm vi của văn bản HTML 

• <head></head> : Định nghĩa các mô tả về trang HTML. Thông tin trong tag 
này không được hiển thị trên trang web 

• <title></title> : Mô tả tiêu đề trang web 

• <body></body> : Xác định vùng thân của trang web, nơi chứa các thông tin 

Các thẻ thông dụng 

- Thẻ định dạng tiêu đề và các thuộc tính : <h1> – <h6> 

- Thẻ định dạng đoạn và thuộc tính : <p> 

- Thẻ <hr>, <br>, <pre> 

- Thẻ định dạng văn bản: <b>, <i>, <strong>, <big>,  <small>, <sub>, <sup>,… 

- Thẻ tạo liên kết và thuộc tính: <a> 



- Thẻ chèn ảnh và thuộc tính: <img> 

- Thẻ tạo danh sách và các thuộc tính :<ol>, <ul> 

- Thẻ nhóm các phần tử vào một khu vực : <div> 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1. Tạo file html Alignment.html 

 

Yêu cầu:  

Thay màu chữ cho dòng  Heading 1  Red (align = center) 

 Heading 2  yellow (align = left) 

 Heading 3  Green (align = right) 

 Heading 4  Blue (align = center) 

Đổi màu nền cho trang 

Đặt hình nền cho trang 

Hướng dẫn: 
B1: Dùng thẻ <h1> - <h6> trong file HTML như sau: 

 

B2: sử sụng thuộc tính align và style của các thẻ h1 –h6 để điều định dạng theo yêu 

cầu đề bài. 

 



Kết quả 

 

Bài 2. Tạo file ExternalLink.html như sau 

 

Yêu cầu:  
- Tạo liên kết ngoại sử dụng text làm liên kết. 
- Sử dụng hình làm liên kết. 
- Sử dụng nút lệnh làm liên kết 
- Phân biệt sự khác nhau của các giá trị trong thuột tính target.  

Hướng dẫn: 
B1: Sử dụng thẻ <a> và các thuộc tính của nó. 

B2: Lồng các thẻ <img>, <input>, text để có thể sử dụng các đối tượng trên làm 

liên kết ngoại 

Trang 

http://24h.com 

Trang 

http://ngoisao.net 

 

yennh@cntp.edu.vn 

 

DSS.docx 

http://24h.com/
http://ngoisao.net/
mailto:yennh@cntp.edu.vn


 

2. Bài tập tại lớp 

Bài 1. Tạo file InternalLink.html như sau 

   

                                                                   

Yêu cầu:  

- Tạo một trang HTML có nội dung dài (> một trang màn hình, có xuất hiện 

thanh cuộn dọc) để thấy được hiệu quả của liên kết nội. 

- Tạo liên kết nội trước 

- Đánh dấu liên kết nội sau 

Bài 2. Tạo danh sách như sau  và lưu lại với tên DS1.html 



 

Yêu cầu: 

 Dòng đầu cở tiêu đề H3, Đỏ 

 Các dòng nội dung dạng DS có đánh số thứ tự, màu xanh.(Màu nền tuỳ ý.) 
 

Bài 3. Tạo danh sách như sau  và lưu lại với tên DS2.html 

 

Yêu cầu: 
 Dòng đầu cỡ tiêu đề H3, màu đỏ 

 Các dòng nội dung dạng DS không đánh số thứ tự. Màu xanh. 
 Dòng cuối có sử dụng văn bản dạng chú thích, có màu khác các màu còn lại 

Bài 4. Tạo file bai4.html như sau: 

 

Yêu cầu: 

 Sử dụng thẻ div thiết kế trang web có bố cục 3 phần giống như hình minh họa. 

 Sử dụng các thẻ HTML cơ bản để định dạnh như hình minh họa. 

 Tạo liên kết “NỘI DUNG” đến trang ExternalLink.html bài 1. 

  



Bài 5. Tạo trang web có nội dung là thông tin về Công ty Hoa tươi Nhân Ái được định 

dạng như sau: 

 

 

Yêu cầu: 

 Dòng đầu cỡ tiêu đề H1, màu đỏ. 

 Các dòng kế tiếp (Font chữ: Times New Roman, size: x-large). 

 Hình tùy chọn (width:550px; height:80px). 

 Tạo liên kết “Khoa CNTT” đến trang fit.hufi.edu.vn. 

 

3. Bài tập về nhà 

Bài 1. Tạo danh sách ở dạng con các cấp như sau 

 



Bài 2. Tạo file ImageMap.html để tạo bản đồ hình ảnh hay (đa liên kết trên ảnh ) 

 

Yêu cầu:  

Khi click chuột vào các vùng tọa độ tương ứng trên ảnh thì các file HTML tương ứng 

sẽ được gọi. Với nội dung các file HTML như sau: 

 

TOAN.html     LY.html 

      

HOA.html      AV.html 

     

 

 



Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

BÀI 2 

TỔNG QUAN VỀ THIẾT 

KẾ WEB 

(FORM, TABLE) 
 

A. MỤC TIÊU: 

 Sử dụng được thẻ <table>, <tr>, <td>, <th> và các thuộc tính định dạng 

bảng. 

 Sử dụng thẻ <form>, thẻ <input> trong tạo Form thu thập thông tin khách 

hàng  

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Kiến thức cần nhớ 

Table 

Cấu trúc tổng quát của Table 

<table> 

<caption> TD Bảng </caption> 

 <tr> 

  <th>Column I</th> 

  <th>Column II</th> 

 </tr> 

 <tr> 

  <td>Row 1, Col 1</td> 

  <td>Row 1, Col 2</td> 

 </tr> 

 <tr>  

  <td>Row 2, Col 1</td> 

  <td>Row 2, Col 2</td> 

 </tr> 

</table> 

Ý nghĩa các thẻ 

- table: tạo bảng 

- caption: tạo tiêu đề bảng 

- tr: tạo dòng 

- th: tạo tiêu đề cột 
- td: tạo cột 

Các thuộc tính chung  



- Thuộc tính của thẻ Table. 

 

- Thuộc tính thẻ tr 

 

- Thuộc tính thẻ td, th 

 

Form 

Cấu trúc chung của thẻ form: 

<Form   Name  = “Tên form” Method = “Post/ Get” Action = “link xử lý”> 

  <Các thành phần con> 

</Form> 

Nội dung thành phần của Form: 

– Input boxes: nhập dữ liệu dạng text và number 
– Radio buttons: dùng để chọn một tùy chọn trong danh sách  
– Selection lists: dùng cho một danh sách dài các lựa chọn, thường là trong Drop-

down list box 

– Check boxes: chỉ định một item được chọn hay không 

– Text area: một text box có thể chứa nhiều dòng 



– Submit và Reset button: để gửi form đến url script vừa để reset form về trạng 
thái ban đầu. 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1. Tạo bảng 

 

Hướng dẫn: 

 

Bài 2. Tạo bảng như sau và lưu lại với tên table1.html 



 

Yêu cầu:  

- Bảng có Width = 50% border = 3px, bordercolor = black 

- Hình ảnh điện thoại được Canh Align =” Center” và Valign = “Middle” 

- Xem chi tiết là một liên kết rỗng 

- Sử dụng một hình bên ngoài làm Bullet cho danh sách <ul> thứ 2 

Hướng dẫn: 
B1: Dùng thẻ <table>, <tr>, <td> tạo bảng 

B2: sử dụng thuộc tính width, border, bordercolor của thẻ <table>; thuộc tính 

align, valign của thẻ <td>; thuộc tính style của thẻ <ul> để điều định dạng theo 

yêu cầu đề bài. 

 



 

Bài 3. Thiết kế form theo mẫu 

 

Hướng dẫn: 

 



2. Bài tập tại lớp 

Bài 1. Tạo bảng như sau và lưu với tên Table2.html   

 

Yêu cầu: Tạo bảng theo định dạng như hình, thuộc tính Border = 1. 

 
Bài 2: Tạo bảng như sau và lưu với tên Table3.html   

 

Yêu cầu:  

  Sử dụng thuộc tính ColSpan, RowSpan, bgcolor Tạo bảng theo định dạng như 

hình  

 
Bài 3. Tạo một trang web đặt tên là quangcao.html   

 

Yêu cầu:  

 Sử dụng table kết hợp dòng, cột. 
 Dòng 1: Nền đỏ đậm (#FF000), chữ trắng (#FFFFFF), có hình ảnh tùy ý. 



 Dòng 3: Nền đỏ nhạt (#FFBBBB), chữ đỏ đậm (#FF000). 
 Định dạng nội dung bảng biểu như hình trên. 

 
Bài 4. Tạo form như sau và đặt tên là Form1.html 

 

Yêu cầu: 

 Sử dụng kết hợp form và table 

 Định dạng theo mẫu 

 

Bài 5. Tạo Form như sau và lưu Form2.html 

 

Yêu cầu: 
 Định dạng theo mẫu 

 Dropdown List Ngày sinh : 1 – 31 

 Dropdown List Tháng sinh: 1 – 12 

 Dropdown List Năm sinh: 2005 – 2015 

Bài 6: Tạo Form như sau và lưu Form3.html 

 



 

Yêu cầu:  
 Tạo table trong form 

 Tạo các điều khiển Text Fields, Radio, Drop-down box (Giáo viên, Bác sĩ, Kỹ 
sư, Khác) và nút button. 

 Xử lý chức năng: Khi chọn nút “Đồng ý” sẽ xuất hiện nội dung câu thông báo 

“Bạn đã đăng ký thành công!!!”. 

3. Bài tập về nhà 

Bài 1. Tạo form đăng ký địa chỉ email trên google như sau 

 

Bài 2: Tạo bảng sản phẩm 



 

Bài 3. Tạo một trang web sử dụng khung frame dạng côt như sau và lưu với tên 

Frame_Cols.html 

 

Yêu cầu:  
- Khung frame 1 cho hiển thị trang logo.html 
- Khung frame 2 cho hiển thị trang left.html 
- Khung frame 3 cho hiển thị trang Main1.html không hiển thị thanh cuộn, có  

canh lề trái phải/ trên dưới = 10 
- Khung frame 4 cho hiển thị trang Main2.html không hiển thị thanh cuộn, có 

canh lề trái phải/ trên dưới =20  



Yêu cầu nội dung trang left.html như sau: khi click vào  thì file 

Main1.html sẽ được mở ra trong vùng frame 3 ( cột 3). Khi click vào 

 thì file Main2.html sẽ được mở ra trong vùng frame 3 (cột 3). Khi 

Click vào  thì file Main3.html sẽ được mở ra trong vùng frame 4 

(cột 4) 

Hướng dẫn: 
B1: Tạo 4 file html: logo.html; left.html; Main1.html; Main2.html; Main3.html 

B2: Dùng thẻ <Framset> tạo frame cột theo yêu cầu 

 

B3: Định lại thuộc tính target cho thẻ <a> trong file Left  



Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

BÀI 3 

TỔNG QUAN VỀ THIẾT 

KẾ WEB 

(CÁC THUỘC TÍNH CƠ 

BẢN TRONG CSS) 

 

A. MỤC TIÊU: 

 Sử dụng được CSS trong định dạng trang trí website. 

 Hiểu và vận dụng được External CSS. 

 Hiểu và vận dụng được một số thuộc tính định dạng CSS (background, font, 
text, Boxmodel, Pseudo class, Float, Clear, Posittion ) 

 

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Kiến thức cần nhớ 

- Cách sử dụng External CSS. 

- Thuộc tính CSS Background đầy đủ và CSS Background rút gọn  

- Thuộc tính CSS Font đầy đủ và CSS Font rút gọn  

- Thuộc tính CSS text 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1. Tạo một trang html sử dụng CSS  

 

Yêu cầu:  
- Dùng class selector 

- Tạo Slidear có kích thước Width: 400px, H:130px, màu background #00F. 

- Màu text là màu #FFF ; 



- Chiều cao của mỗi mục trong menu là 20px ; 

- Padding cho phần text là 0px 20px 0px 20px tương ứng Top Right Button Left 
- Khi hover chuột qua thì chữ in đậm và màu nền chuyển sang màu #900 

Hướng dẫn: 
B1: Tạo danh sách không có thứ tự các liên kết trong khung slidebar như sau 

 
B2: Tạo file style1.css  

 
 

B3: Kết nối style1.css vào  file CSS_External.html thông qua thẻ link 

 



2. Bài tập tại lớp 

Bài 1. Tạo menu 1 cấp ngang như sau: 

 

Yêu cầu:  

– Dùng IDSelector 

– Background: blue 

– Text màu : white 

– Khoảng cách giữa phần nội dung và viền: padding: 10px 20px; 

– Có phân cách giữa các menu 

– Khi hover chuột qua màu nền chuyển sang: organge. 

 

Bài 2: Tạo menu 3 cấp đứng như sau: 

 



 
 

Yêu cầu: 
– Dùng IDSelector 

– Độ cao của menu cấp 1 : 50% chiều cao của trang 

– Độ rộng: 150px; 
– Background: #000000 (đen) 
– Text màu : #FFF (trắng) 
– Chiều cao menu cấp 1: 50px; 

– Border-bottom: 3px solid #fff; 

– Khi hover chuột qua màu nền chuyển sang : #454545 

– Chiều rộng menu cấp 2 : 150px 

– Màu nền của menu cấp 2 là : #808080; 

– Text trong menu cấp 2: #fff 

– Menu cấp 3 kế thừa lại các thuộc tính của menu cấp 2 

– Khi hover chuột vào mục co menu con thì menu con được hiển thị; khi rời 
chuột thì menu con sẽ ẩn đi 

Bài 3: Tạo menu 3 cấp như sau: 

 

 



 

Yêu cầu:  

– Dùng IDSelector 

– Độ rộng của menu cấp 1 : 90% rộng của trang 

– Margin top, button: 20px; Margin Left right : auto ( canh giữa) 

– Background: #00F 

– Text màu : #FFF (trắng) 

– Chiều cao menu cấp 1: 30px; có phân cách giữa các menu cấp 1 

– Menu cấp 1 chữ in hoa 

– Khi hover chuột qua màu nền chuyển sang : #0CF 

– Chiều rộng menu cấp 2 : 200px 

– Màu nền của menu cấp 2 là : #90F 

– Text trong menu cấp 2 sử dụng kiểu Capitalize 

– Menu cấp 3 kế thừa lại các thuộc tính của menu cấp 2 

– Khi hover chuột vào mục co menu con thì menu con được hiển thị; khi rời 

chuột thì menu con sẽ ẩn đi 

Bài 4. Tạo trang sản phẩm máy tính bảng và đặt tên là MayTinhBang.html 

 



Yêu cầu:  

 Sử dụng CSS ngoài 
 Dùng html selector và Class selector 

 

3. Bài tập về nhà 

Bài 1. Dùng thẻ DIV và định dạng CSS ngoài tạ trang sản phẩm Hoa như sau:  

 

 



Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

BÀI 4 

TẠO KHUNG TRANG WEB 

VỚI CSS 
 

A. MỤC TIÊU: 

 Sử dụng được CSS trong định dạng trang trí website. 
 Hiểu và vận dụng được External CSS. 
 Hiểu và vận dụng được một số thuộc tính định dạng CSS (background, font, 

text, Boxmodel, Pseudo class, Float, Clear, Posittion ). 
 Tạo khung trang theo CSS. 
 Xây dựng giao diện một trang hoàn chỉnh 

 
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Kiến thức cần nhớ 

- Các thành phần của Box Model. 
- Thuộc tính Border 
- Thuộc tính Padding 
- Thuộc tính margin 
- Float, Clear, Posittion 

 
1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1: Sử dụng CSS và HTML để thiết kế các mẫu layout sau đây (Lưu ý: tạo file CSS riêng 

từ bên ngoài). Độ rộng layout web là  1000px, các thành phần còn lại bên trong tự cho theo tỉ 

lệ như trong hình, background như trên hình. 

 



Hướng dẫn: 
Bước 1: Phân vùng trên file html 

 

Bước 2: Định dạng vùng trên file CSS 

 

 



 

 

2. Bài tập tại lớp 

Bài 1: Sử dụng CSS và HTML để thiết kế các mẫu layout sau đây (Lưu ý: tạo file CSS riêng 

từ bên ngoài). Độ rộng layout web là  900px, các thành phần còn lại bên trong tự cho theo tỉ lệ 
như trong hình. 

 
 

Bài 2: Sử dụng CSS và HTML để thiết kế các mẫu layout sau đây (Lưu ý: tạo file CSS riêng 
từ bên ngoài). Độ rộng layout web là  900px, khoảng cách hở giữa các thành phần là 15px, 
các thành phần còn lại bên trong tự cho theo tỉ lệ như trong hình. 



 

 
Bài 3: Sử dụng CSS và HTML để thiết kế các mẫu layout sau đây (Lưu ý: tạo file CSS 
riêng từ bên ngoài). Độ rộng layout web là  900px, các thành phần còn lại bên trong tự 
cho theo tỉ lệ như trong hình. 

 



3. Bài tập về nhà 

 Bài 1.  

 

 

Bài 2. Tham khảo trang fit.hufi.edu.vn và xây dựng trang khoa CNTT như sau:  

 

3 



 

 

Yêu cầu:  

- Tạo file index.html sử dụng CSS ngoài. 

- Sử dụng thẻ Div để bố cục layout trang theo như phần hướng dẫn 

- Tạo menu 3 cấp 

+ Khi hover chuột vào 1 mục trong menu cấp 1 text color chuyển sang màu vàng. 

+ Menu cấp 2: màu nền (tím), màu chữ (trắng), chữ in hoa. 

+ Khi hover chuột vào 1 mục trong menu cấp 2 text color chuyển sang màu cam. 

+ Menu cấp 3 kế thừa lại các thuộc tính của menu cấp 2 

+ Khi chuột hover tới menu có chứa con thì cho menu con hiển thị; rời khỏi vị trí 

menu thì menu con tự đóng. 

- Phần banner  và Content định dạng theo hình 

- Content học tập và đối tác cho nội dung chạy từ phải qua trái và loop = -1. 

- Định dạng style cho “Xem thêm” 

1 2 



- Định dạng style cho vùng nội dung 1, 2 

- Xây dựng Style để tạo khung tìm kiếm 3 

Hướng dẫn: phân tích bố cục trang như sau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn tạo khung và nút tìm kiếm 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wapper 

PHẦN LOGO VÀ TIÊU ĐỀ ( Dùng DIV) 

Menu ( Dùng DIV) 

Content1 ( Dùng DIV) 

Content2 ( Dùng DIV) 

Content3 ( Dùng DIV) 

………. 

Footer 
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Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

BÀI 5 

CÁC ĐIỀU KHIỂN TRONG 

ASP.NET  

A. MỤC TIÊU: 

 Có hiểu biết tổng quan về ASP.NET. 

 Hiểu và sử dụng được HTML server control 

 Hiểu và sử dụng được các standard control 

 

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 
1.1. Kiến thức cần nhớ 

- Cú pháp và cách sử dụng một số standard control ( Label, Image, Button, 

LinkButton, ImageButton, Table, Textbox, DropDownList, CheckBoxList, 

ListBox, RadioButtonList, ViewState, File Upload …) 
 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1. Tạo trang Default.aspx gồm các html control như hình sau, yêu cầu khi click 
chuột vào nút submit nội dung trong textbox sẽ xuất ra trên màn hình 

 

Hướng dẫn: 
– Kéo thả các Standard control (Textbox) theo mẫu. 

– Sử lý qua sự kiện onclick của nút lệnh để thực hiện copy nội dung trong textbox 

vào label thông qua thuộc tính Text. 

 

Bài 2. Tạo ứng dụng web cho phép người dùng lựa chọn màu yêu thích trên trang 

ASP.NET như sau 
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Hướng dẫn:  
B1:  Kéo thả các Standard server control trong hộp  ToolBox vào form hiển thị 

 

B2: Nội dung trang Default như sau 

  

B3: Code xử lý phía server 

 

Bài 3: Tạo Trang RadioButtonList1.aspx ( sử dụng RadioButtonList và các thuộc 

tính) cho phép người dùng chọn một sở thích 
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Yêu cầu: viết hàm xử lý cho 2 button (Button , Clear Selection) 

       

Tạo trang CheckBoxList.aspx ( sử dụng CheckBoxList và các thuộc tính) cho phép 

người dùng chọn một sở thích 

Yêu cầu: viết hàm xử lý cho 2 button (Button , Clear Selection) 

        

Có sự so sánh RadioButtonList và CheckBoxList 

 

2. Bài tập tại lớp 

Bài 1. Tạo trang StandardControl.aspx  

Yêu cầu: 
1. Khi người dùng Click chuột vào nút COPY, nội dung Text1 sẽ được Copy sang 

Text2 (sử lý qua sự kiện Click của btnCopy). 

2. Khi người dùng thay đổi nội dung Text1 và nhấn Enter thì thực hiện copy Nội 

dung Text1 sang Text2 (sử lý qua sự kiện TextChanged) 
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Bài 2. Tạo trang StandardControlBai3.aspx như hình sau: 

  

Bài 3. Tạo trang DangKyHocNghe.aspx như sau: 
 

 

Yêu cầu:  
– Dùng vòng lặp for  gán các giá trị cho dropdown List: DDL_Day(1-31), 

DDL_Month (1-12),  DDL_Year (2000- 2019). 

– Lĩnh vực đăng ký là một DropDownList: DDL_DK gồm các itemList: Công 
nghệ phần mềm; Hệ Thống thông tin; Khoa học máy tính; Mạng máy tính & 
Truyền thông). 

– Sau khi người dùng nhập đủ các thông tin và click chuột vào nút lệnh ĐĂNG 
KÝ thì chuyền hướng sang trang Xuat_ThongTinDangKy.aspx như sau: 

MaxLength = “2” 

TextMode=”MultiLine
”

TextMode=”Password” 
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3. Bài tập về nhà 

Bài 1. Tạo trang StandardControlBai5.aspx như hình sau: 

  

Yêu cầu: 
Thiết lập default button là nút SUBMIT; Thiết lập default focus cho textbox User 

Name 

DropdownList: 
Khoa Học máy tính  
Công nghệ phần mềm 

Hệ thống thông tin 

Mạng máy tính và TT 
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Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

BÀI 6 

CÁC ĐIỀU KHIỂN TRONG 

ASP.NET(TT)  

A. MỤC TIÊU: 

 Giới thiệu về Validation Control 

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 
1.1. Kiến thức cần nhớ 

- Các thuộc tính cơ bản của Validation control (ControlToValidate, Text, Error 

Message, EnableClientScript, SetFocusError, ValidationGroup). 

- Các loại Validationcontrol và cách sử dụng (RequiredFieldValidator, 

CompareValidator, RangeValidator, RegularExpressionValidator, 

CustomValidator, Validation Sumary). 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1. Tạo trang ValidationControlBai1.aspx gồm các Standard Control như hình sau.  

 

Yêu cầu: 

- Sử dụng RequiredFieldValidator để kiểm tra txtText1 phải khác rỗng. Khi 

txtText1 đã khác rỗng thì nút lệnh COPY sẽ thực hiện copy nội dung của txtText1 

sang txtText2 

Hướng dẫn:  
B1:   

• Sử dụng html hoặc Standard Control Thiết kế form như hình 

• Kéo thả 1 Validation vào webform. 

B2: 

• Thiết lập các thuộc tính 

• ControlToValidate: là control người dùng muốn kiểm tra 
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• ErrorMessage: Thông báo lỗi 

• Text: hiển thị của Validate control 

 

B3:  

Viết hàm cho nút lệnh COPY 

 

Bài 2. Tạo trang ValidationControlBai2.aspx gồm các Standard Control như hình sau 

thực hiện kiểm tra mật khẩu và xác thực mật khẩu 

 

Yêu cầu: 

Sử dụng CompareValidator cho txtRePass 

Hướng dẫn:  

B1: 

• Sử dụng  Standard Control Thiết kế form như hình 

• Kéo thả CompareValidation vào sau txtRePass. 

B2: 

• Thiết lập các thuộc tính ErrorMessage, ControlToValidate, 

ControlToCompare, Text như sau: 
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Bài 3. Tạo trang ValidationControlBai3.aspx gồm các Standard Control như hình sau 

 

 

 

 

2. Bài tập tại lớp 

Bài 1. Tạo trang ValidationControlBai4.aspx gồm các Standard Control như hình sau. 
Yêu cầu: 

- Sử dụng các Validation control phù hợp để kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu do 
Client nhập vào khi trang được gởi về cho Server. 
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Trường hợp người dùng không nhập hoặc nhập sai yêu cầu thì sẽ có các thông báo 
như sau hiện lên 

 

Bài 2. Viết trang DangNhap.aspx 

 

RequireFieldValidator 

CompareValidator 

RegularExpressionValid

Range Validator 
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Yêu cầu: 

 Có sử dụng Custom Validation và kiểm tra trên client cho textbox tên 

DN và Textbox Password 

 Có sử dụng Custom Validation và kiểm tra trên server cho Ten DN và 

Password 

Hướng dẫn:  

 

 

Bài 3: Tạo 2 Validation Group : DN1 và DN2 cho form đưới đây để gom nhóm hai 
vùng thông báo lỗi: 
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Hướng dẫn:  

B1:  

Tạo Form Kiểm tra thông tin Đăng Nhập 1. Thiết lập thuộc tính ValidationGroup 

cho các điều khiển trên form này là DN1 

 

B2: 

Tạo Form Kiểm tra thông tin Đăng Nhập 2. Thiết lập thuộc tính ValidationGroup 

cho các điều khiển trên form này là DN2 

 

 

3. Bài tập về nhà 

Bài 6. Tạo trang Đăng nhập/ Đăng ký như hình sau: 
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Yêu cầu: 
Trang đăng ký thành viên có sử dụng control kiểm tra dữ liệu. 

 Họ tên không rỗng (requriedValidator) 

 Tên tài khoản là email: đúng mẫu định dạng email (Validation 

Expression) 

 Mật khẩu và xác nhận mật khẩu trùng nhau. (Compare Validator) 

 Có ds tổng kết lỗi bên dưới. (Validation Summary) 
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Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

BÀI 7 

CÁC ĐIỀU KHIỂN TRONG 

ASP.NET (TT)  

A. MỤC TIÊU: 

 Có hiểu biết tổng quan về Master page và Content Page trong ASP.NET. 

 Trình bày được quy trình tạo và sử dụng Master page. Áp dụng quy trình đó 

trong tạo trang Masterpage cho một website cụ thể.  

 Tạo Content page sử dụng một Masterpage đã thiết kế. 

 Sử dụng được Navigation Control (Menu / TreeView, SitemapPath). 

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Kiến thức cần nhớ 

- Giới thiệu Masterpage. 

- Thiết kế trang Masterpage. 

- Lập trình cho Masterpage. 

- Lập trình cho Contentpage. 

- Cách sử dụng Navigation Control để điều hướng trang 

 Các bước thực hiện: 

- Xác định hệ thống cấp bậc của các trang (các trang được tổ chức 

theo nhóm). 

- Xây dựng cấu trúc tập tin chuyên dụng. 

- Kết nối với điều khiển Navigation. 

 Các dạng hiển thị Navigation:  

- Menu, TreeView, SiteMapPath. 

 Tập tin Web.Sitemap:  

- Là một tập tin xml có chứa tất cả các URL của một trang web.  

- Chứa các siêu dữ liệu về mỗi URL. 

- Được đặt trong thư mục gốc của ứng dụng. 

 Điều khiển SiteMapDataSource:  
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- TreeView, Menu: liên kết với điều khiển SiteMapDataSource để 

hiển thị cấu trúc điều hướng trong SiteMap. 

- SiteMapPath: tự động hiển thị cấu trúc điều hướng SiteMap. 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1. Tạo Website  mới có tên là Bai1_MasterPage. Trong Website này tạo 

Masterpage có tên là MasterPage.master như sau : 

 

Hướng dẫn:  
B1:  Tạo Website mới 

 



3 

 

 

B2: Tạo Masterpage mới 

 

B3: 

– Thiết kế trang như một trang web thông thường 

– Phần chứa Content page của từng trang sẽ đặt trong khung ContentPlaceHolder 

– Chọn công cụ ContentPlaceHolder chèn vào trang, khi đó trang có dạng như đề 

bài 
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B4: Thiết kế Contentpage để sử dụng Masterpage 

– Click phải trên website, chọn Add new Item 

– Trong cửa sổ Add new item đánh dấu check vào mục select master page 

– Add  

– Xuất hiện cửa sổ  select a master page 

– Chọn trang master page , ok 

 

Lặp lại bước 4 để tạo trang Home.aspx; About.aspx; Contact.aspx. 

B5: Đặt trang Home.aspx làm trang chủ. 
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Bài 2. Tạo Website  mới có tên là Bai2_MasterPage. Trong Website này tạo 

Masterpage có tên là MasterPage.master như sau : 

 

Hướng dẫn:  
B1:  Tạo website mới 

B2: Tạo MasterPage.master 
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B3: Xây dựng một CSS ngoài Main.CSS như sau: 
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B4: Thiết kế Contentpage để sử dụng Masterpage.  

- Thiết kế trang Home.aspx 

- Thiết kế trang Catalouge.aspx 

- Thiết kế trang ContactUs.aspx 
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- Thiết kế trang AboutUs.aspx 

B5: Đặt trang Home.aspx làm trang chủ. 

2. Bài tập tại lớp 

Bài 1.  Xây dựng trang web thể hiện các điều hướng chuyển trang như bên dưới: 

 Yêu cầu:  -    Sử dụng MasterPage 

- Sử dụng các Navigation Control (Menu, SitemapPath,  TreeView). 
Hướng dẫn: 

B1: Tạo trang MasterPage 
B2: Tạo File Web.Sitemap 

 
B3: Cấu hình lại File Web.config 

 
B4: Kéo thả Control Menu (Navigation) vào khu vực Menu 
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B5: Thiết lập thuộc tính DataSourceID của Menu, TreeView bằng tên của 
SiteMapDataSource. 

 
B6: Tạo SiteMapPath 
B7: Tạo File Web2(..).sitemap có cấu trúc như sau: 

 
B8: Tạo TreeView bên khung Sidebar  

 

B9: Thiết lập thuộc tính DataSourceID của Menu, TreeView bằng tên của 
SiteMapDataSource (Chọn từ Web2(…).sitemap). 
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Bài 2: Cho file Web.siteMap có cấu trúc như sau: 

 
Tạo menu như hình sau: 

 
 

3. Bài tập về nhà 

Bài 1:  
Tạo TreeView có dạng sau: 

 
Tạo file web.SiteMap sử dụng cho TreeView trên.  
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Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

BÀI 8 

CÁC ĐIỀU KHIỂN TRONG 

ASP.NET(TT)  

A. MỤC TIÊU: 

 Sử dụng các Control: MultiView, View, Web User Control. 

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 
1.1. Kiến thức cần nhớ 

- Cú pháp và cách sử dụng control ( MultiView và View). 

- Cách tạo và sử dụng ViewState 

- Cách tạo và sử dụng Web User Control . 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1. Tạo một Web User Control gồm các điều khiển sau 

 

Yêu cầu sử dụng các Validation control phù hợp để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, 

sau đó tạo một trang .aspx mới và sử dụng userControl vừa tạo. 

Hướng dẫn:  
B1:  Tạo một web user control có tên là loginControl.ascx như sau: 

 

B2: Tạo thuộc tính UserName cho web user control 
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B3: Sử dụng web user control vừa tạo 

– C1: Kéo thả control tự tạo vào trang web aspx  

 

– C2: Thêm Control tự tạo vào trang tại thời điểm thực thi 

o Khai báo PlaceHolder để chứa User Control 

o Lập trình load User Control vào PlaceHolder 

 

Bài 2.  
Tạo trang MultiViewControl.aspx có một MultiView gồm 3 View như sau 
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Yêu cầu:  
- Khi người dùng chọn vào nút lệnh nào thì View tương ứng sẽ được hiển thị. 
- Khi người dùng click vào nút SUBMIT thì hệ thống sẽ thông báo lên màn hình 

câu “ Data are saved !” 

Hướng dẫn: 

B1:  
– Tạo một MultiView Control từ ToolBox và đặt ID= MultiView1 

– Tạo 03 View ( Personal, Contact, Detail ) trong MultiView1 

 

B2: Tạo chi tiết từng View 

– Minh họa tạo ViewPersonal 
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– Tạo ViewContact : Tương tự tạo ViewPersonal 

– Tạo ViewSummary : Tương tự tạo ViewPersonal 

B3: Viết các hàm sử lý các nút lệnh trên sự kiện OnClick tương ứng 

 

2. Bài tập tại lớp 

Bài 1. Tạo trang MultiViewControl_Bai2.aspx gồm 3 View như sau: 
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Yêu cầu:  
- Trên ChooseView Khi người dùng chọn vào nút lệnh nào thì View tương ứng 

sẽ được hiển thị. 
- Khi người dùng click vào nút Login Trong LoginView Người dùng cho mở 

trang XL_Login.aspx. 

- Khi người dùng click vào nút Register Trong RegisterView Người dùng cho mở 
trang XL_Register.aspx. 

Bài 2. Thiết kế trang đăng ký ứng tuyển nhân viên gồm 3 view 

View1: Nhập thông tin trong phiếu “Đăng ý ứng tuyển nhân sự” 

 

- View2: Nhập thông tin lí lịch  

 

- View 3: Hiện thị tất cả thông tin trên 2 view đã nhập  

Yêu cầu: 

 Sử dụng Master để thiết kế trang 
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 Bổ sung thêm các kiểm tra ràng buộc dữ liệu  
- Tên nhân viên: không được để trống  
- Ngày sinh: phải là kiểu dữ liệu ngày tháng  
- Số chứng minh thư phải là các kí tự số, (có 9 hoặc 10 kí tự) 
- Số anh chị em trong gia đình phải là kiểu số 

 

3. Bài tập về nhà 

Bài 1. Tạo một CalendarUserControl.ascx gồm các điều khiển sau: 

 

Yêu cầu:  

– Textbox dùng để hiển thị Date mà người dùng chọn từ Calendar. 
– Một ImageButton dùng để hiển thị hoặc ẩn Calendar . 
– Tạo một trang * .aspx sử dụng CalendarUserControl.ascx vừa tạo. 

  
Bài 2. Tạo một WebUserControl_ChooseFromList.ascx gồm các điều khiển sau: 

  

Yêu cầu: 
– Viết các hàm cho các nút lệnh Add, Add All, Remove, Remove All. 
– Tạo một trang * .aspx sử dụng WebUserControl_ChooseFromList.ascx vừa tạo. 



Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

BÀI 9 

CÁC ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ 

ỨNG DỤNG  
 

A. MỤC TIÊU: 

 Vận dụng được các đối tượng Request, Server, Session vào ứng dụng Web. 

 Xây dựng được ứng dụng Web có các đối tượng trên.  

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Kiến thức cần nhớ 

a) Đối tượng Request: là đối tượng nhận thông tin từ người dùng ở trang gửi đến 

trang nhận. 

Các thuộc tính của đối tượng: 

 Path: đường dẫn ảo theo yêu cầu 

 QueryString: thông tin của chuỗi QueryStringg 

 MapPath: Đường dẫn vật lý của server 

 SaveAs: Lưu file 

 Cookies: trả về httpCookiesCollection 

b) Đối tượng Response: để gửi thông tin từ server cho người dùng 

Các thuộc tính của đối tượng: 

 Redirect: chuyển tới trang chỉ định 

 Write, writeln: Ghi thông ra trang web 

c) Đối tượng Session: dùng để lưu vết người dung trên các phiên làm việc 

 Tạo biến và gán giá trị cho session 

Session.Add("Tên_Biến","Giá trị khởi tạo") 

 Gán giá trị cho biến session 

Session["Tên Biến"] = <Giá trị>; 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1. Liên kết trang với thuộc tính QueryString của đối tượng Request 

Yêu cầu:  

 Thiết kế trang chủ theo mẫu 

 Thiết kế trang hiển thị sản phẩm theo mẫu 



 Tạo liên kết trang từ trang chủ đến trang hiển thị sản phẩm: nhấn vào danh 

mục liên kết trang trên thanh menu trái, trang hiển thị sản phẩm mở ra có 

kèm theo nội dung của trang thay đổi theo loại khác nhau mà người dùng 

chọn liên kết. 

  

Hình 1. TrangChu.aspx 

 

Hình 2. HienThiSanPham.aspx 

 

Hình 3. TrangChu.aspx 
Hình 4. HienThiSanPham.aspx 

 

Hướng dẫn: 

  

Hình 1. TrangChu.aspx 

<asp:HyperLink ID="HyperLink1" 

runat="server" 

NavigateUrl="~/HienThiSanPham.aspx?maloa

i=ao_thun">Áo Thun </asp:HyperLink> 

 

Hình 2. HienThiSanPham.aspx 

 Request.QueryString[“maloai”

];  <=> “ao_thun” 



 

Hình 1. TrangChu.aspx 

<asp:HyperLink ID="HyperLink2" 

runat="server" 

NavigateUrl="~/HienThiSanPham.aspx?maloa

i=AoDaiBeGai">Áo Dài Bé Gái 

</asp:HyperLink> 

 

Hình 3. HienThiSanPham.aspx 

Request.QueryString[“maloai”];  <=> 

“AoDaiBeGai” 

 

Bài 2. Nhận tên file được gửi từ người dùng thông qua Form 

 

Yêu cầu:  

 Tạo form thêm sách mới theo mẫu 

 Nhấn vào thêm mới, hiển thị thông tin Tên sách, và tên file hình của quyển 

sách đang chọn. 

 Di chuyển file đang chọn vào thư mục HinhAnh trên server. 

Hướng dẫn: 

 Sử dụng điều khiển FileUpload 

 Lấy tên file hình đang chọn: FileUpload1.FileName 

 Lấy đường dẫn ảo trên server của trang là: Server.MapPath(); 

 Lưu trữ file vào ổ đĩa: Request.SaveAs(); 

Bài 3. Tạo trang theo mẫu 

 

Yêu cầu:  



 Thiết kế trang đang nhập theo mẫu, nhập “Lan” vào ô Tên đăng nhập. 

 Thiết kế trang chủ, trang hiển thị sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm 

Đây là trang chủ 

Xin chào, bạn Lan 

Liên kết trang: Hiển thị sản phẩm 

  

Đây là nội dung trang hiển thị sản phẩm 

Xin chào, bạn Lan 

Liên kết trang:  

Hiển thị chi tiết sản phẩm 

Trang chủ 

 

Đây là nội dung trang chi tiết sản phẩm (nội dung thay đổi) 

Xin chào, bạn Lan 

Liên kết trang: Trang chủ 

 

 Nhấn vào nút đăng nhập, chuyển đến trang chủ 

 Các trang còn lại liên kết nhau thông qua siêu liên kết Hyperlink 

Hướng dẫn: 

 Lưu tên đăng nhập vào Session: Session.Add("tenuser", txtTen.Text); 

 Các trang muôn hiển thị giá trị đã lưu trong Session: Session[“tenuser”];  

2. Bài tập tại lớp 

Bài 1.  

Yêu cầu:  

 Thiết kế trang hiển thị sản phẩm theo mẫu. 

 Thiết kế trang hiển thị chi tiết sản phẩm theo mẫu 

 Xây dựng chức năng cho nút “Chi Tiết” của trang Hiển thị sản phẩm: khi 

nhấn vào nút chi tiết, chuyển liên kết sang trang Chi tiết sản phẩm, trong đó 

nội dung của trang chi tiết hiển thị theo 1 sản phẩm cố định đã chọn ở trang 

trước. Ví dụ, tại trang hiển thị sản phẩm, chọn sp có mã số A105529, thì 

trang chi tiết sản phẩm được thể hiện như hình 2; tại trang hiển thị sản 

phẩm, chọn sp có mã số A105524, thì trang chi tiết sản phẩm được thể hiện 

như hình 3. 



 Xây dựng chức năng cho nút “Đặt hàng” của trang Hiển thị sản  phẩm: khi 

nhấn vào nút đặt hàng, sản phẩm vừa được chọn sẽ được thêm vào danh 

mục sản phẩm đã chọn, nếu sản phẩm vừa chọn bị trùng (đã chọn trước đó 

thì thông báo sản phẩm này đã có). 

 Thiết kế trang xem giỏ hàng (Hình 4) 

 

Hình 1. Trang hiển thị sản phẩm 

    

   Hình 2    Hình 3    Hình 4 

3. Bài tập về nhà 

Hiệu chỉnh lại giỏ hàng, lưu trữ thông tin số lượng mua hàng, giá, thành tiền, và 

chức năng xóa. 

 



Trường ĐH CNTP TP.HCM 

Khoa: CNTT 

Bộ môn: Khoa học máy tính 

LẬP TRÌNH WEB 

Chương 4. Xử lý dữ liệu với 
ADO.NET 

BÀI 10. Thêm dữ liệu 

 
 

A. MỤC TIÊU: 
 Sử dụng được các đối tượng liên kết và xử lý dữ liệu.  

 Vận dụng được các đối tượng xử lý dữ liệu trong CSDL. 
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 
1.1. Kiến thức cần nhớ 

1. Đối tượng Connection: 

 Tên miền: System.Data.SqlClient.SqlConnection 

 Tạo một đối tượng Connection: 
SqlConnection conn = new SqlConnection (string strConnectString); 

Trong đó: 
strConnectString = “Data Source=DatabaseServer; Initial Catalog= Tên database; Integrated 

Security=SSPI” 

strConnectString = “Data Source=DatabaseServer; Initial Catalog =Tên database; User 

ID=YourUserID; Password=YourPassword” 

 Tham số của chuỗi kết nối (connectionString): 

 

 Thuộc tính: 

+ DataBase: tên CSDL muốn làm việc (Initial Catalog) 
+ DataSource: Tên máy server 

+ State: Tình trạng kết nối của Connection  
+ Closed: Kết nối đã đóng 

+ Connecting: Đang kết nối 
+ Executing: Kết nối đang thực hiện một lệnh 

+ Fetching: Kết nối đang truy xuất dữ liệu 

+ Open: Kết nối đang mở 

 Phương thức: 
+ Close : Đóng kết nối đang mở 

+ Open: Thực hiện kết nối Connection tới các thông tin đã khai báo trong 
ConnectionString. 



2. Đối tượng Command: gửi một câu lệnh SQL đến database. Câu lệnh SQL bao gồm: 
SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, STORED PROCEDURE 

 Tên miền: System.Data.SqlClient.SqlCommand 

 Tạo Command: 

 

 Thuộc tính: 
+ CommandText: chuỗi truy vấn dữ liệu. 
+ CommandType: Kiểu của lệnh truy vấn (lệnh trực tiếp, stored procedure…) 
+ Parameters: tham số truyền vào cho đối tượng command 

+ Connection: kết nối đang được đối tượng Command sử dụng 

 Phương thức: 
+ ExecuteReader: Thực thi câu truy vấn dạng Select và trả về kiểu DataReader. 
+ ExecuteNonQuery: Thực thi câu truy vấn dạng Insert, Update, Delete, kết quả trả về 

số dòng bị ảnh hưởng mà không trả về dòng dữ liệu nào. 
+ ExecuteScalar: Thực thi câu truy vấn dạng Select và chỉ trả về cột đầu tiên của dòng 

đầu tiên của kết quả.  
+ Truyền tham số 

 
1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Cho CSDL như sau: 

 
 

  



Bài 1: Tạo trang thêm chủ đề mới vào CSDL theo mẫu 

 
Yêu cầu:  

 Thiết kế trang thêm chủ đề mới với 2 control TextBox có tên txtMaCD, txtTenCD 
và 1 control Button có tên btnThem 

 Thông số chuỗi kết nối được lưu trữ trong file cấu hình Web.config. 
 Viết xử lý cho nút Thêm chủ đề: thông tin chủ đề mới được điền trên form được 

thêm vào bảng chủ đề trong CSDL.  

 

Hướng dẫn: 
Sau khi thiết kế form, nhấn đôi vào nút btnThem, sự kiện btnThem_Click() được tự động phát 
sinh trong file .cs. Xây dựng chức năng thêm chủ đề mới theo trình tự các bước như sau: 
B1: Thông số chuỗi kết nối được lưu trữ trong file cấu hình Web.config 

<connectionStrings> 

<add name="QLTin" connectionString="Data Source=A202; Initial 

Catalog=QlDienDan; User ID=sa; Password=sa2012 "/> 

   </connectionStrings> 

B2: Xây dựng chức năng cho sự kiện btnThem_Click() 

 
 

  



Bài 2 Tạo trang đăng ký thành viên 

 
Yêu cầu:  

 Thiết kế trang đăng ký thành viên theo mẫu,. 

 Thông số chuỗi kết nối được lưu trữ trong file cấu hình Web.config (lưu ở bài tập 1). 
 Nút Đăng ký: nhấn vào nút Đăng ký, thông tin người dùng nhập vào trên form sẽ 

được lưu vào bảng tbl_ThanhVien, trong đó mã thành viên tự động tăng. 

 Kiểm tra thông tin của email không được trùng: Nếu không trùng email, thông tin tên 
form sẽ được lưu vào CSDL, nếu trùng thông báo lỗi.  

 Thống kê số lượng thành viên trong bảng tbl_ThanhVien hiển thị trên trang. 
Hướng dẫn: 
Bước 1: Thống kê số lượng thành viên  
 Viết hàm đếm số lượng thành viên trong bảng tbl_ThanhVien 

 

 Gọi hàm đếm số lượng trong sự kiện PageLoad() 

 



Bước 2: Thêm thành viên mới có ktra đại chỉ email không trùng 

 
 

2. Bài tập tại lớp 

Bài 1: Tạo trang thêm 1 khách hàng mới, khi nhấn vao nút gửi thông tin, thông tin được vào 
bảng KhachHang trong CSDL SQL Server. 

 
Yêu cầu: 
 Giới tính sử dụng control RadioButtonList 
 Công việc hiện tại sử dụng control DropDownList, với dữ liệu tĩnh được thêm trong thuộc 
tính Items (Văn phòng, Quản lý,  Công nhân, Sinh viên, Nội trợ). 
 

Bài 2: Tạo trang khảo sát thông tin khách hàng, khi nhấn vào nút gửi ok, thông tin được vào 
bảng ThongTin trong CSDL SQL Server. 

 



 
Yêu cầu:  
 Experience là DropDownList chứa các thông tin được lựa chọn (None, 1 năm, 3 năm, 5 
năm, 10 năm, >10 năm). 
 
Bài 3. Cho CSDL như mẫu sau:  

 
Trong đó, thông tin bảng Loại chứa các mẫu tin sau: 

 
Yêu cầu: 
 Loại sản phẩm sử dụng control DropDownList với dữ liệu động được lấy từ bảng Loai 
trong CSDL  

 Xây dựng chức năng Thêm 1 sản phẩm vào bảng Sản phẩm 



 
Bài 4. Cho CSDL quản lý diễn đàn (bài tập mẫu). Hãy xây dựng chức năng đăng nhập của 
thành viên. 

 
Yêu cầu: 
 Nhập tên thành viên và mật khẩu trên form, kiểm tra tên và mật khẩu vừa nhập có được 
lưu vào CSDL trong bảng tbl_ThanhVien chưa. Nếu có là đăng nhập thành công, lưu thông tin 
đăng nhập vào Session hiển thị tên thành viên vừa nhập, ngược lại, thông báo không thành 
công. 

 

3. Bài tập về nhà 

Bài 1. Tạo trang thêm mới vào bảng tbl_TinTuc 

 

Yêu cầu: 

 Danh mục chủ đề lấy từ bảng chủ đề 



 Chức năng Thêm mới: lấy tất cả thông tin từ form lưu vào bảng tbl_TinTuc và bảng 

tblChiTiet. 

Bài 2. Tạo trang thêm mới vào bảng tbl_ThanhVien 

Yêu cầu:  

 Hiệu chỉnh CSDL, thêm trường hình ảnh (kiểu text) vào bảng tbl_ThanhVien. 
 Thiết kế trang thêm thành viên mới (có đính kèm hình ảnh khi thêm). 
 Di chuyển hình ảnh đính kèm vào thư mục HinhAnhMinhHoa trên server. 
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Chương 4. Xử lý dữ liệu với 

ADO.NET 

BÀI 11. Hiển thị dữ liệu với 

GridView  

 

A. MỤC TIÊU: 

 Sử dụng được các đối tượng liên kết và xử lý dữ liệu.  

 Vận dụng được các đối tượng xử lý dữ liệu trong CSDL.  

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Kiến thức cần nhớ 

1. DataAdapter 

 Tạo DataAdapter 

<Loai>DataAdapter <Biến DataAdapter> = New <Loai> DataAdapter (<Lệnh>, <Biến 

Connection>) 

Ví dụ: 

SqlDataAdapter DA = New SqlDataAdapter(); 

DA.SelectCommand.CommandText="Select * From Sinhvien";  

AD.SelectCommand.Connection.ConnectionString = strCnn; 

 Thuộc tính 

+ SelectCommand: Cho phép lấy thông tin từ nguồn dữ liệu về. 

+ InsertCommand: Cho phép thêm dữ liệu vào bảng trong nguồn dữ liệu. 

+ UpdateCommand: Cho phép điều chỉnh dữ liệu của bảng trong nguồn dữ liệu. 

+ DeleteCommand: Cho phép xóa dữ liệu của bảng trong nguồn dữ liệu. 

 Phương thức: 

+ Lấy dữ liệu từ nguồn 

+ DataTable: Fill(<DataTable>) 

+ DataSet:  Fill(<DataSet>)  

+ Đỗ dữ liệu vào DataSet cho bảng DataTable nếu chưa có sẽ tạo mới 

+ Fill(<DataSet>,<Tên dataTable>) 

2. DataSet: Chứa nhiều đối tượng DataTable, mỗi DataTable có nhiều cột (column) và 

dòng (row). 



 Tạo đối tượng DataSet 

  DataSet dsCustomers = new DataSet(); 

 Đổ dữ liệu vào DataSet 

SqlDataAdapter daSubject = new SqlDataAdapter ("select * from CHUDE", cnn); 

 DataSet ds = new DataSet();  

 daSubject.Fill(ds); 

3. Đối tượng GridView: đối tượng hiển thị dữ liệu. 

 AvailableFields: Chọn loại Field  

 BoundField: Cột dạng Textbox.  

 Checkbox Field: Cột dạng Checkbox.  

 ImageField 

• DataImageUrlField: chứa Image URL liên kết với field 

• DataImageUrlFormatString: định dạng cho giá trị liên kết với thuộc tính 

DataImageUrlField 

 HyperLinkField 

• DataNavigateUrlFields: Tên field liên kết với thuộc tính NavigateUrl của 

hyperlink 

• DataNavigateUrlFormatString: Định dạng cho giá trị liên kết với thuộc 

tính DataNavigateUrlFields 

 DataTexField: Field có nội dung được hiển thị 

 ButtonField 

• ButtonType: Kiểu nút lệnh (Button/Link/Image) 

 CommandName: Tên kết hợp với nút lệnh 

 DataTextField: Field có nội dung được hiển thị 

• DataTextFormatString: Định dạng chuỗi thể hiện trên nút 

• Sự kiện RowCommand: Xảy ra khi nhấn nút lệnh 

 CommandField: Cột dạng nút lệnh sẵn có  

• Select: Nút lệnh chọn dòng dữ liệu  

• Edit, Cancel, Update: Các nút cập nhật dữ liệu  

• Delete: Nút lệnh xóa dòng dữ liệu  

 TemplateField: Cột do người dùng tự thiết kế.  

 BoundColumn: Thông tin chi tiết các cột  

 HeaderText, FooterText: Tiêu đề của cột 



 HeaderImage: Hình hiển thị trên tiêu đề 

 Sort Expression: Biểu thức sắp xếp 

 Visible: Có hiển thị hay không?  

 DataField: tên field dữ liệu liên kết với CSDL 

 Data formatting expression: xác định khuôn mẫu định dạng để hiển thị dữ liệu.  

 Vd:  {0:000.00}, {0:0.##}       

  {0:dd/MM/yyyy}, {0:hh/mm/ss tt}  

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Bài 1: Tạo trang hiển thị danh sách khách hàng theo mẫu như sau: 

 

  

Yêu cầu:  

 Thiết kế trang hiển thị danh sách khách hàng theo mẫu 

 Thiết kế trang hiển thị sản phẩm theo mẫu 

Hướng dẫn: 
Bước 1: Kéo thả điều khiển GridView vào trang 

 

Bước 2: Hiệu chỉnh cột 

 



 

Bước 3: Đổ dữ liệu vào Dataset và chọn Datatable làm dữ liệu nguồn cho GridView. 

 

            

2. Bài tập tại lớp 

Bài 1. Cho SQLServer Tintuc gồm 2 bảng:  
+ Theloaitin(IDLoai  int, Tentheloai  nvarchar(100) )  

+ Tintuc(IdTin  int, IDLoai int, Tieudetin  nvarchar(100),  Noidungtin nText ) 

Chú ý: Với cột  IdLoai và IdTin chúng ta thiết lập là số nguyên tự động. 

 
Hình minh họa cho giao diện thiết kế các chức năng: 

 

 
Hình 1 – Danh sách tin tức 

 

      
  Hình 2 – Danh sách chủ đề  Hình 3 – Trang hiển thị tin tức 

Yêu cầu: 
- Xây dựng trang hiển thị danh sách tin tức (theo mẫu hình 1) 



- Xây dựng trang danh sách chủ đề (hình 2), trong đó cột thứ 3 trong GridView là kiểu 
siêu liên kết, khi nhấn vào liên kết tại dòng nào thì nội dung Tin tức theo chủ đề sẽ 
được hiển thị (hình 3) 

- Xây dựng trang hiển thị tin tức theo thể loại (Hinh 3). 
 

Bài 2.  Cho CSDL như hình sau: 

 

Yêu cầu: 
- Xây dựng trang hiển thị danh sách phòng ban theo mẫu: 

 
- Khi nhấn vào siêu liên kết “Chi tiết” trên dòng phòng ban nào thì hiển thị danh sách nhân 
viên theo phòng ban theo mẫu: 

 



 
 

3. Bài tập về nhà 

Bài 1. Cho CSDL như sau: 

 

Yêu cầu:  
- Tìm kiếm nhân viên theo phòng ban 

 

- Thiết kế DropDownList hiển thị danh mục phòng ban trong CSDL. 
- Xây dựng chức năng tìm kiếm (nhấn chọn 1 phòng ban trong danh mục items của 
DropDownList, danh sách nhân viên được lọc theo phòng ban đang chọn) 

 

Bài 2: Thiết kế trang hiển thị tin tức theo chủ đề/ Lĩnh vực. 

Yêu cầu: 

-  Nội dung chi tiết tin chỉ hiển thị những tin theo chủ đề đã chọn (bài 1). 

- Trang trí cho trang 

- Sử dụng phân trang có sẵn để trình bày hiển thị nội dung trên trang. 
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Chương 4. Xử lý dữ liệu với ADO.NET 

BÀI 12. Hiển thị dữ liệu với DataList  

A. MỤC TIÊU: 

 Sử dụng được các đối tượng liên kết và xử lý dữ liệu.  

 Vận dụng được các đối tượng xử lý dữ liệu trong CSDL.  

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Kiến thức cần nhớ 

DataList 

1.1.1 Một số đặc điểm cần chú ý:  
- Điều khiển DataList   
- Không hỗ trợ cơ chế sắp xếp dữ liệu, phân trang 

- Có thể cập nhật dữ liệu trực tiếp trên danh sách 

- Phải tự thiết kế hình thức 

1.1.2 Một số thuộc tính cần chú ý:  
- RepeatDirection: Qui định hướng hiển thị dữ liệu 

o Horizontal: Hiển thị dữ liệu theo chiều ngang 
o Vertical (mặc định): Hiển thị dữ liệu theo chiều đứng 

- RepeatColumns: Qui định số cột hiển thị của DataList 
 

- Thiết kế hình thức hiển thị cho DataList cũng tương tự như thiết kế cho cột Template 
Column của GridView 

 
o Chọn Edit Template từ thực đơn ngữ cảnh để thực hiện thiết kế hình thức hiển thị 

cho DataList. 
 
 

 
 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 
Yêu cầu:  

 Thiết kế trang GIỚI THIỆU SÁCH theo mẫu 

 Thông tin sách bao gồm: Tên sách, Hình minh hoạ, nội dung mô tả sách, giá bán, hình 

giỏ hàng. 



 
 
 

 

 

Hướng dẫn: 

- Thao tác liên kết dữ liệu: giống GridView 

- Định dạng:  
o Chọn Edit Template từ thực đơn ngữ cảnh để thực hiện thiết kế hình thức hiển thị 

cho DataList. 
 

 
 
 

Trong quá trình thực hành, để công việc thiết kế được dễ dàng, các bạn thực hiện 

thiết kế ở bên ngoài điều khiển DataList. Sử dụng Table hoặc CSS để định vị trí hiển thị 
của các điều khiển. Sau khi hoàn tất công việc thiết kế, chúng ta kéo kết quả đã thiết kế 

vào vị trí cần hiển thị trong DataList. 

 

1.3. Bài tập tại lớp:  
Bài 1: Thiết kế trang sách mới theo mẫu sau: 

 



 
 

Bài 2. Cho CSDL theo mẫu sau: 

 
Yêu cầu: 
 Tạo trang hiển thị: Sản phẩm theo loại hàng (tùy chọn menu trái) 

 

 



 Hiển thị trang xem chi tiết theo sản phẩm 

Khi chọn chi tiết 1 sản phẩm, hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm  

 

 Thiết kế trang Tìm kiếm sản phẩm theo giá bán 

 
 Khi nhập vào tiêu chuẩn tìm kiếm (giá từ 10,000 đến 25,000), nhấn vào nút Tìm kiếm thì 

trang hiển thị sản phẩm theo giá hiển thị như sau: 

 
 

2. Bài tập về nhà 

Bài 1. Tạo trang danh mục nhà xuất bản (dữ liệu lấy từ table NhaXuatBan). 

 

Yêu cầu: 

- Tên danh mục hiển thị được lấy từ bảng danh mục Nhà xuất bản 

- Liên kết: khi nhấn vào nhà xuất bản nào, thì các sách của nhà xuất bản đó hiển thị trên 

trang Hiển thị Sách. Ví dụ, nhấn vào “Kim Đồng”, thì trang Hiển thị Sách hiển thị tất cả 

các quyển sách của nhà xuất bản Kim Đồng.  

- Sử dụng CSS để trình bày danh sách nhà xuất bản 
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BÀI 13 

Xây dựng giỏ hàng  
 

A. MỤC TIÊU: 
 Xây dựng trang MasterPage hô trợ chuyển hướng trang. 

 Xây dựng chức năng hỗ trợ khách hàng 

 Xây dựng chức năng hỗ trợ nhân viên cửa hàng 

 

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Kiến thức cần nhớ 

Kiểu dữ liệu DataTable 

 
- Phương thức tạo mới  

DataTable <tên biến table> = new DataTable(); 
VD: DataTable sv = new DataTable(); 

- Phương thức tạo cột mới 
DataColumn <tên biến col> = new DataColumn(<tên cột>, typeof(<kiểu dữ 
liệu>)); 
VD: DataColumn c = new DataColumn("ID", typeof(int)); 

- Phương thức tạo dòng mới 
DataRow <tên biến dòng> = <tên biến table>.NewRow(); 
VD: DataRow newRow = sv.NewRow(); 
 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Cho CSDL có chứa bảng dư liệu sau:  
SanPham (MaSanPham, TenSP, DonGia, HinhAnh, MoTa) 

Yêu cầu: 
+ Xây dựng trang hiển thị theo hình mẫu trên, trong đó có sử dụng DataList, dữ liệu được truy 
xuất từ CSDL trong bảng SanPham. 
+ Xây dựng chức năng thêm 1 sản phẩm vào giỏ hàng khi nhấn vào nút “Chọn mua”: 

 Sản phẩm đang chọn được thêm vào giỏ hàng (nếu sản phẩm chưa có trong giỏ hàng thì 
thêm sản phẩm vào với sô lượng 1, ngược lại sản phẩm có trong giỏ hàng rồi thì tăng 
số lượng mua lên 1) 
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 Cập nhật số lượng Sách trong giỏ hàng (thẻ trên đầu trang) 
+ Hiển thị các sản phẩm trong giỏ hàng đã chọn 

 

Hướng dẫn:  
B1:  Thiết kế DataList hiển thị dữ liệu kiểu chuỗi, số, hình ảnh (Bảng SanPham) 

B2: Thêm 1 nút imagebutton, trong đó imagebutton được thiết kế như sau: 

 

B3: Xây dựng sự kiện xử lý cho nút buttton 

//lấy mã sản phẩm 
  int masp = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());  

 

  //lấy tên sản phẩm 
  string tensp = ((Label)e.Item.FindControl("Label1")).Text; 

  //.... 

 

  if (Session["gh"] != null)// da co gio hang 

  { 

            DataTable arr = (DataTable)Session["gh"]; 

            //xay dựng hàm kiểm tra mã sản phẩm có trong arr chưa?? 
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            int vt = Contain(arr, masp); 

            if (vt == -1) //chua ton tại 
            { 

                //them 1 rows vào DataTable 

            } 

            else 

            { 

                //cập nhật số lượng tại rows thứ vt với sl++; 
            } 

  } 

  else ///chua có giỏ hàng 
  { 

       //khỏi tạo DataTable 
       DataTable tbGioHang = new DataTable(); 

       tbGioHang.Columns.Add("idSP", typeof(int)); 

       tbGioHang.Columns.Add("TenSP", typeof(string)); 

       tbGioHang.Columns.Add("Gia", typeof(int)); 

       tbGioHang.Columns.Add("SoLuong", typeof(int)); 

       tbGioHang.Columns.Add("Tong",typeof(int), "SoLuong * Gia"); 

       tbGioHang.Columns.Add("Hinh", typeof(string) ); 

            

       //them 1 rows vào DataTable 

       tbGioHang.Rows.Add(masp, tensp,...);//thông tin lấy từ sản 
phẩm được chọn 
       //luu vào Session 

       Session["gh"] = tbGioHang; 

  }      

B4: Tạo trang hiển thị thông tin giỏ hàng 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

    { 

        if (Session["gh"] != null) 

        { 

            DataTable dt = (DataTable)Session["gh"]; 

            GridView1.DataSource = dt; 

            GridView1.DataBind(); 

        } 

    } 

2. Bài tập tại lớp 

Cho CSDL  

 

1. Hiển thị danh sách bài hát sau khi nhấn tìm kiếm theo Thể loại và Nhạc sĩ 
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Yêu cầu: User có thể chọn các bài hát ưng ý để tạo ra một album khác. Mỗi lần chọn 
một bài hát, thông tin bài hát này được lưu lại (sử dụng mã bài hát) trong session. User có thể 
chọn tiêu chuẩn tìm kiếm khác để xem và chọn các bài khác. Khi hoàn tất quá trình chọn bài 
hát user chọn vào “Xem danh sách bài hát đã chọn” để chuyển sang phần trang hiển thị album 
từ các bài hát đã chọn (bài 2).  

 

2. Hiển thị Danh sách các bài hát đã chọn ở bài 1: 

 

Yêu cầu: Khi chọn nút “X” thì bài hát trong danh sách chọn (Album) bị xóa khỏi session. 
 

3. Bài tập về nhà 

Bài 1. Cho CSDL như hình sau: 

 

1. Tạo masterPage 
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Danh mục trái: menu lấy từ CSDL 

2. Tao trang dang ky 

3. Tạo trang đăng nhập: 

 

- Khi đăng nhập thành công hiển thị sản phẩm (bài 3) 
- Đăng nhập không thành công, hiện thông báo 

4. Tạo trang hiển thị: Sản phẩm theo loại hàng (tùy chọn menu trái) 
 

 

5. Hiển thị trang xem chi tiết theo sản phẩm 

Khi chọn chi tiết 1 sản phẩm, hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm  

 



6 

 

6. Hiển thị gio hang 

 

- Chọn vào hình sản phẩm, hiển thị chi tiết tất cả thông tin về sản phẩm. 
- Nhấn nút đặt hàng, thêm sản phẩm vừa chọn vào giỏ hàng, nếu trùng (sản phẩm 

đã chọn) thì tăng số lượng lên 1. 
Bài 2. Thiết kế trang xem giỏ hàng 

 

Yêu cầu: 
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- Xây dựng các chức năng: Xóa, Mua tiếp, Xóa tất cả, Cập nhật đơn hàng, Thanh 
toán. 
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BÀI 14 

Quản lý bán hàng  

A. MỤC TIÊU: 
 Xây dựng trang MasterPage hô trợ chuyển hướng trang. 

 Xây dựng chức năng hỗ trợ khách hàng 

 Xây dựng chức năng hỗ trợ nhân viên cửa hàng 

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH 

1. Cơ sở lý thuyết 
1.1. Kiến thức cần nhớ 

Kiểu dữ liệu DataTable 

- Truy xuất tất cả giá trị lưu trữ 

foreach (DataRow row in rdataTable) 

{ 

    // row[0], row[1] 

} 

- Các hàm thống kê dữ liệu 

// Lọc dư liệu trong DataTable 

DataRow[] result = rdataTable.Select(<điều kiện lọc dư liệu>); 

//Hàm lớn nhất 
object  MaxSalary= rdataTable.Compute("Max(<tên cột>)", "");  

//hàm tổng 

object SumSalary= rdataTable.Compute("Sum(<tên cột>)", ""); 

 

1.2. Giới thiệu bài tập mẫu 

Cho CSDL như sau: 
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1. Tạo trang hiển thị Sách theo thể loại và nhà xuất bản theo hình sau: 

 
Yêu cầu: 
- Khi nhấn vào “Chọn” thì thêm sản phẩm đang chọn vào giỏ hàng 

2. Tạo trang hiển thị giỏ hàng chứa thông tin các cuốn sách đã chọn như sau: 

Mã sách Tên sách Đơn giá Số lượng Thành tiền 

01 Toán 11 nâng cao 12,000 2 24,000 

07 Công chúa Winx 17,000 3 51,000 

10 Windows XP 25,000 1 25,000 

Tổng tiền 100,000 

 

          

3. Thanh toán: Khi nhấn vào nút “Thanh toán”: thêm thông tin các cuốn sách đa chọn 
mua (giỏ hàng) vào bảng hóa đơn và chi tiết hóa đơn 

Hướng dẫn:  

 

Thanh toán  
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2. Bài tập tại lớp 

Cho CSDL như sau:  

 

Yêu cầu: 

1. Khách hàng: 

1.1. Xây dựng trang hiển thị theo sách theo chủ đề và hiển thị sách theo nhà xuất bản:  

+    Thiết kế trang MasterPage cho khung trang chung 

+    Khi nhấn vào Tên chủ đề (menu bên trái), danh sách các quyển sách theo chủ đề 

hiển thị (nội dung chính). 
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1.2. Xây dựng trang hiển thị chi tiết 1 cuốn sách. 

 

1.3. Xây dựng giỏ hàng lưu thông tin các quyển sách đang chọn thêm vào giỏ hàng 

 

1.4. Xây dựng chức năng xác nhận và thanh toán cho giỏ hàng 
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1.5. Xây dựng xem lịch sử giao dịch đã thực hiện 

THÔNG TIN ĐƠN ĐẶT HÀNG 

 
 

2. Bài tập về nhà 

2. Quản lý cửa hàng: 

2.1. Thiết trang danh mục sản phẩm: thêm mới, sửa, xóa danh mục sản phẩm. 
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2.2. Thiết kế trang quản lý đơn hàng  

+   Hiển thị danh sách đơn đặt hàng phải giao (đã quá ngày chưa giao và trong ngày hiện tại)  

+   Xử lý trang quản lý giao hàng và thanh toán các đơn đặt hàng đến hạn giao hàng. 

  


